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VIỆT THI





Mất người còn chút của tin,

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. (Kiều)




on, ôn, uôn thông với nhau:



Bóng tà như giục cơn buồn,

Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo. (id)

Bạc-bà học với Tú-bà đồng môn,

Thấy nàng mặn phấn tươi son,

Mừng thầm được buổi bán buôn có lời. (id)




on thông với un:



Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun.

Sương như búa, bổ mòn gốc liễu,

Tuyết dường cưa, xẻ héo cành ngô. (Chinh phụ)




ang thông với ương (không thông được với uông vì a không thông được với ô):



Khúc nhà tay lựa nên chương,

Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. (Kiều)




ăng, âng, ưng thông với nhau:



Hiên sau treo sẵn cầm trăng,

Vội-vàng sinh đã tay nâng ngang mày. (id)

Chim hôm thoi-thót về rừng,

Đóa trà-my đã ngậm trăng nửa vành. (id)




ong, ông, ung thông với nhau:



Qua chơi thấy tiếng nàng Kiều,

Tấm lòng nhi-nữ cũng xiêu anh-hùng.

Thiếp-danh đưa đến lầu hồng,

Hai bên cũng liếc, hai lòng cũng ưa. (id)




uông thông với ương:



Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.

Bậc mây dón bước ngọn tường,

Phải người hôm nọ rõ-ràng chăng nhe. (id)
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